ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        



          

Số: 1988 /QĐ-UBND                                  Đồng Xoài, ngày 24 tháng 9 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt Phương án và dự toán chi phí hỗ trợ thực hiện đào mới và cải tạo, nâng cấp giếng đào xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi các cuộc hội nghị  đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 80/2007/TTLT/BTC-NN&PTNT ngày 11/7/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-UB ngày 13/01/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể cấp nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2010;

Căn cứ Thiết kế điển hình giếng đào đã được phê duyệt tại Quyết định số 1712/QĐ-UB ngày 06/7/2004 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 116/2006/QĐ-UBND ngày 14/12/2006 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2007 tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 123/TTr-SNN.TL ngày 10/9/2007, 

QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Phê duyệt Phương án và dự toán chi phí hỗ trợ thực hiện đào mới và cải tạo, nâng cấp giếng đào xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, với nội dung như sau: 

1. Tên Phương án: Phương án và dự toán chi phí hỗ trợ thực hiện đào mới và cải tạo, nâng cấp giếng đào xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng.   

2. Chủ đầu tư và quản lý thực hiện Phương án: 

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Quản lý thực hiện Phương án: Chi cục Thủy lợi & PCLB. 

3. Địa điểm thực hiện Phương án: Tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng.

4. Mục tiêu Phương án: 

- Cấp nước sinh hoạt cho 2.012 người, nâng tỷ lệ người dân có nước sạch để sử dụng trong sinh hoạt của xã lên 85% sau khi thực hiện hoàn thành Phương án,  tăng 33,12%.

- Thông qua Phương án để tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch, nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng nước sạch trong sinh hoạt; đồng thời hình thành xã điểm về nước sạch của huyện Bù Đăng, để các xã khác trong huyện tham khảo học hỏi rút kinh nghiệm và tự thực hiện trong công tác giải quyết nước sinh hoạt nông thôn. 

5. Quy mô của Phương án:

5.1. Cải tạo, nâng cấp 87  giếng đào cũ, bao gồm:

- Nạo vét giếng đảm bảo sử dụng quanh năm;

- Xây miệng, sân giếng, nắp đậy miệng giếng theo thiết kế điển hình;

- Chèn thành giếng theo đường kính giếng đào thực tế, đường kính ống buy chèn thành giếng tối thiểu là 80 cm.

Trong đó:

a) Nhà nước hỗ trợ kinh phí để cải tạo, nâng cấp 72 giếng đào, bao gồm:

- Hỗ trợ toàn bộ kinh phí để cải tạo 30 giếng đào, cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 45 hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Hỗ trợ một phần kinh phí để cải tạo 42 giếng đào, cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 126 hộ gia đình không đủ khả năng tự thực hiện việc cải tạo giếng đào khi không có sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước.

b) Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho 15 hộ gia đình để họ tự đầu tư cải tạo 15 giếng đào hợp vệ sinh theo kỹ thuật đã được tập huấn.

5.2. Xây dựng 47 giếng đào mới theo thiết kế điển hình, bao gồm:

- Đào giếng theo thiết kế điển hình;

- Xây miệng, sân giếng, nắp đậy miệng giếng theo thiết kế điển hình;

- Chèn thành giếng theo thiết kế điển hình,

- Lắp đặt tay quay, dây, gàu lấy nước (đối với những giếng đào ở những khu vực chưa có điện); lắp đặt máy bơm điện cho những giếng đào được xây dựng tại các khu vực đã có điện.

Trong đó:

a) Nhà nước hỗ trợ kinh phí để đào mới 39 giếng, bao gồm:

- Hỗ trợ toàn bộ kinh phí để đào mới 25 giếng, cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 50 hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Hỗ trợ một phần kinh phí để đào mới 14 giếng, cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 140 hộ gia đình không đủ khả năng tự thực hiện việc xây dựng giếng đào mới khi không có sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước.

b) Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho 08 hộ gia đình để họ tự đầu tư xây dựng 08 giếng đào mới theo kỹ thuật đã được tập huấn.

6. Định mức hỗ trợ: 

6.1. Giếng đào mới:

a) Đối với hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% kinh phí để xây dựng hoàn thành một giếng đào mới, cụ thể như sau:

- Đối với những khu vực chưa có điện, giếng đào được lấy nước bằng tay quay, Nhà nước sẽ hỗ trợ 9.731.000 đồng cho một giếng và phần kinh phí phát sinh nếu có.

- Đối với những khu vực đã có điện, giếng đào được lấy nước bằng bơm điện, Nhà nước sẽ hỗ trợ 9.737.000 đồng cho một giếng và phần kinh phí phát sinh nếu có.

b) Đối với hộ gia đình không đủ khả năng tự thực hiện việc xây dựng giếng đào mới thì Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí là 400.000 đồng/hộ, tối đa 4.000.000 đồng/giếng, phần phát sinh các hộ tự lo (Điều kiện hỗ trợ 01 giếng đào mới cấp nước cho khoảng 10 hộ trở lên). Trường hợp các hộ dân không đủ kinh phí để đối ứng thực hiện thì Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ cho vay vốn tín dụng nước sạch để thực hiện phần còn lại của công trình.

6.2. Giếng đào cải tạo, nâng cấp:

a) Đối với hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% kinh phí để cải tạo, nâng cấp hoàn thành một giếng đào, với kinh phí là 4.654.000 đồng và phát sinh nếu có.

b) Đối với hộ gia đình không đủ khả năng tự thực hiện việc cải tạo giếng đào mới thì Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí là 400.000 đồng/hộ, tối đa 1.200.000 đồng/giếng, phần phát sinh các hộ tự lo (Điều kiện hỗ trợ 01 giếng đào cải tạo cấp nước cho khoảng 03 hộ). Trường hợp các hộ dân không đủ kinh phí để đối ứng thực hiện thì Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ cho vay vốn tín dụng nước sạch để thực hiện phần còn lại của công trình.

6.3. Đối với những hộ gia đình đăng ký tham gia phương án: Nhà nước sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng giếng đào, hộ dân sau khi được tập huấn sẽ tự bỏ kinh phí để thực hiện. Trường hợp các hộ dân không đủ kinh phí để đối ứng thực hiện thì Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ cho vay vốn tín dụng nước sạch để thực hiện, với số tiền tối đa là 4.000.000 đồng/hộ. 

7. Kinh phí thực hiện: 

7.1. Tổng vốn đầu tư



:
   998.801.000 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng


           
:
   862.477.000 đồng

+ Nâng cấp, cải tạo giếng đào
                    :            404.898.000 đồng

+ Xây dựng giếng đào mới
 

:
   457.579.000 đồng

- Chi phí quản lý phương án

 
:
     52.042.000 đồng

- Kiến thiết cơ bản khác


 
:
     84.282.000 đồng

7.2. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách nhà nước (Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn)


:
   625.709.000 đồng

Trong đó:

+ Xây dựng 
:
   489.385.000 đồng

+ Chi phí quản lý phương án 
                    :
     52.042.000 đồng

+ Chi phí khác


                    : 
     27.399.000 đồng

+ Chi phí dự phòng 

                    

:
     56.883.000 đồng

- Vốn dân đối ứng 


          

:
   225.386.000 đồng

- Vốn dân tự làm 



          :
   147.706.000 đồng

(Có dự toán chi tiết kèm theo)

7.3. Tạm ứng kinh phí: Chi cục Thủy lợi & PCLB tỉnh được tạm ứng 100% kinh phí để hỗ trợ các hộ dân và kinh phí triển khai thực hiện phương án.

8. Tổ chức thực hiện: Chi cục Thủy lợi & PCLB phê duyệt danh sách các hộ dân tham gia phương án trên cơ sở danh sách do UBND xã Thống Nhất đề xuất, để thực hiện.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2008 - 2009. 

Điều 2. Giao Chi cục Thủy lợi & PCLB tỉnh thực hiện các nội dung công việc theo phương án được duyệt đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

  Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp & PTNT, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi & PCLB; Chủ tịch UBND xã Thống Nhất; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                               KT. CHỦ TỊCH

                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                 Bùi Văn Danh
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